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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật 

về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000  
(Tiếp theo Công báo số 545 + 546) 

Phụ lục số 2 
THU NHẬN DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:10.000 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
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Lưu ý: Thuộc tính loaiDuongBo, của đoạn qua cầu được lấy theo đoạn tim đường ở 2 đầu 
cầu, ưu tiên cấp đường cao hơn. 

* DoRong: 
Giá trị độ rộng có kiểu dữ liệu là số thực (real) nhưng độ chính xác đo đạc lấy chẵn đến 

mét. Theo đó, thuộc tính độ rộng được khái quát hóa để có thể đại diện cho tất cả các đoạn
đường trên toàn tuyến khi sự thay đổi độ rộng giữa các đoạn thành phần dưới 1m. Độ rộng của 
đoạn tim đường qua cầu lấy theo thông số độ rộng cầu. 

* Ten, tenTuyen1, tenTuyen2, tenTuyen3: 
Thuộc tính ten được đặt cho từng tuyến đường bộ theo các tài liệu quản lý của ngành giao 

thông, ưu tiên sử dụng tài liệu cấp tỉnh. Trong nhiều trường hợp có những đoạn tim đường bộ 
đồng thời thuộc nhiều tuyến đường, ví dụ một tuyến phố có thể đồng thời thuộc đường Quốc lộ, 
trong tuyến phố đó có thể có đoạn thuộc đường tỉnh... Khi đó thuộc tính ten được gán cho đoạn 
đường bộ theo tên quản lý của địa phương. Các thuộc tính tenTuyen1, tenTuyen2, tenTuyen3 
đặt theo tên của các cấp quản lý theo thứ tự ưu tiên: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện 
(tenTuyen1, tenTuyen2, tenTuyen3 không bao gồm danh từ chung). Đoạn tim đường bộ qua 
cầu, hầm, đập có thuộc tính ten lấy theo tên cầu bao gồm cả danh từ chung; 

* loaiChatLieuTraiMat 
Thuộc tính loaiChatLieuTraiMat được xác định cho từng đoạn theo thông tin quản lý nền

mặt đường của ngành giao thông hoặc số liệu điều tra. Đoạn tim đường qua cầu không lấy theo 
thuộc tính của đoạn đường 2 đầu cầu mà cập nhật theo thông tin điều tra thực địa (ví dụ đường 
có chất liệu trải mặt là đất nối với đoạn tim đường qua cầu treo có chất liệu mặt cầu trên thực tế 
là gỗ thì nhập theo thực tế và phân loại là "khác"). 


